
DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 2014

THUỘC DIỆN HỌC TIẾP (39 SV)
(Kèm QĐ số 1033/QĐ-CĐKTCT-ĐT, ngày 28 tháng 9 năm 2017)

CÐN CGKL 15A (7 SV)
1. 0461141008 Đặng Văn Duy 29/06/1996 2. 0461141030 Hà Thanh Huy 12/03/1996

3. 0461141048 Nguyễn Đình Nghĩa 28/06/1996 4. 0461141081 Trần Minh Tiến 19/05/1995

5. 0461141116 Ngô Thời Hoàn 28/02/1995 6. 0461141144 Nguyễn Thế Nhân 21/06/1995

7. 0466141042 Trần Đại Lâm 27/03/1996

CÐN CGKL 15B (2 SV)
1. 0461141136 Đoàn Hoài Nam 25/01/1996 2. 0461141150 Nguyễn Tuấn Phong 01/01/1996

CÐN SCCK 15A (1 SV)
1. 0462141052 Quách Duy Phong 01/11/1995

CÐN KTML 15A (1 SV)
1. 0464141001 Võ Tuấn Anh 17/11/1996

CÐN KTML 15B (1 SV)
1. 0464141118 Nguyễn Thanh Nhân 28/05/1996

CÐN ÔTÔ 14A (1 SV)
1. 0465141054 Trần Mạnh Nghĩa 12/09/1995

CÐN ÔTÔ 14B (1 SV)
1. 0465141160 Phan Hồ Hưng Thịnh 13/10/1996

CÐN ÔTÔ 15A (7 SV)
1. 0465131355 Huỳnh Anh Hào 21/09/95 2. 0465141185 Trần Hoàng Quốc Vinh 01/04/1996

3. 0465141198 Đặng Quốc Cường 01/01/1995 4. 0465141244 Dương Hoàng Minh 19/04/1996

5. 0465141249 Đặng Trọng Nghĩa 07/12/1996 6. 0465141274 Lê Minh Thiện 22/07/1994

7. 0465141392 Phan Hoàng Vũ 20/02/1995

CÐN ĐCN 14B (1 SV)
1. 0466141146 Lưu Nhật Nguyên 27/11/1995

CÐN ĐCN 15A (4 SV)
1. 0466141052 Võ Văn Nầy 28/11/1995 2. 0466141055 Nguyễn Trương Thanh Nhàn 15/10/1995

3. 0466141308 Nguyễn Nhân Hiếu 28/06/1996 4. 0466141343 Nguyễn Trần Kim Quy 22/05/1996

CÐN ĐCN 15B (1 SV)
1. 0466141450 Nguyễn Trường Phước Tài 01/10/1996

CÐN ĐCN 15C (3 SV)
1. 0466141152 Phó Hoàng Phong 26/06/1996 2. 0466141163 Nguyễn Ngọc Sơn 17/03/1995

3. 0466141182 Mai Văn Tuấn 16/04/1996

CĐN QTM 14 (1 SV)
1. 0468141058 Trần Hoài Thanh 07/05/1994

CÐN QTM 15B (3 SV)
1. 0468141065 Đinh Minh Thức 15/12/1996 2. 0468141070 Đoàn Nhất Minh Trí 12/09/1993

3. 0468141133 Nguyễn Song Nguyễn 08/05/1996

Trang 1



Trang 2



CĐN SCMT 14 (1 SV)
1. 0469141163 Hùynh Nguyễn Ngọc Tú 17/01/1994

CÐN SCMT 15A (2 SV)
1. 0469141009 Lê Văn Dân 31/07/1996 2. 0469141053 Nguyễn Đình Phúc 11/10/1993

CÐN KT 15 (2 SV)
1. 0470141004 Nguyễn Tuấn Anh 27/07/1996 2. 0470141020 Hà Phúc Hậu 11/10/1996

Trang 3



Trang 4



DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 2014

THUỘC DIỆN TẠM NGƯNG (37 SV)
(Kèm QĐ số 1033/QĐ-CĐKTCT-ĐT, ngày 28 tháng 9 năm 2017)

CÐN CGKL 14A (5 SV)
1. 0461141018 Ngô Ngọc Đức 01/07/1996 2. 0461141025 Phạm Vinh Hiển 26/12/1996

3. 0461141044 Võ Quốc Lộc 14/12/1996 4. 0461141077 Nguyễn Tây Thuyết 04/11/1996

5. 0461141096 Trần Hoàng Việt 24/11/1996

CÐN SCCK 14A (1 SV)
1. 0462141005 Huỳnh Chí Công 27/09/1996

CÐN SCCK 14B (1 SV)
1. 0462141167 Huỳnh Thanh Tâm 01/01/1996

CÐN KTML 14A (2 SV)
1. 0464141057 Lê Nguyễn Nhựt Quang 04/12/1996 2. 0464141081 Võ Tuấn Tú 03/02/1996

CÐN ÔTÔ 14A (1 SV)
1. 0465141061 Bùi Nguyễn Thanh Phú 10/12/1996

CÐN ÔTÔ 14B (2 SV)
1. 0465141171 Hồng Quốc Trọng 10/11/1995 2. 0465141173 Trần Trịnh Trung 30/09/1996

CÐN ÔTÔ 14C (4 SV)
1. 0465141192 Hoàng Xuân Ân 09/11/1996 2. 0465141234 Huỳnh Đăng Khoa 28/11/1996

3. 0465141269 Tăng Hoàng Tài 29/03/1996 4. 0465141283 Mai Minh Tuyến 13/09/1996

CÐN ÔTÔ 14D (4 SV)
1. 0465141347 Hứa Văn Hữu Phước 28/10/1996 2. 0465141368 Nguyễn Chánh Thi 21/07/1995

3. 0465141372 Vũ Duy Thức 07/07/1995 4. 0465141379 Nguyễn Hữu Trọng 20/06/1996

CÐN ĐCN 14A (1 SV)
1. 0466141086 Võ Phạm Duy Trường 02/11/1996

CÐN ĐCN 14B (1 SV)
1. 0466141127 Ngô Trần Trọng Hiếu 21/12/1996

CÐN ĐCN 14D (1 SV)
1. 0466141369 Nguyễn Hữu Toàn 13/10/1995

CÐN ĐTCN 14A (3 SV)
1. 0467141037 Bùi Văn Hùng 29/03/1996 2. 0467141038 Phạm Trọng Hùng 13/01/1996

3. 0467141062 Nguyễn Thành Nhân 05/03/1996

CÐN ĐTCN 14B (2 SV)
1. 0467141172 Samael 13/07/1996 2. 0467141197 Phạm Khắc Trọng 17/09/1995

CĐN QTM 14 (3 SV)
1. 0468141056 Bùi Tấn Tài 31/08/1995 2. 0468141117 Lâm Hồng Đăng Khoa 30/07/1995

3. 0468141152 Nguyễn Ngọc Sơn 18/12/1996

CĐN SCMT 14 (5 SV)
1. 0469141045 Nguyễn Bảo Nam 05/10/1996 2. 0469141055 Nguyễn Lam Phương 23/08/1996

3. 0469141075 Nguyễn Thành Trung 23/07/1995 4. 0469141104 Lê Cao Đẳng 20/12/1996

5. 0469141122 Nguyễn Quốc Khánh 08/08/1996

Trang 5



Trang 6



CÐN KT 14 (1 SV)
1. 0470141064 Nguyễn Hồng Phúc Thịnh 06/09/1995

Trang 7



Trang 8



DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 2014

THUỘC DIỆN THÔI HỌC (3 SV)
(Kèm QĐ số 1033/QĐ-CĐKTCT-ĐT, ngày 28 tháng 9 năm 2017)

CÐN SCCK 14A (1 SV)
1. 0462131040 Nguyễn Hải Hưng 27/01/93

CÐN ĐCN 14C (1 SV)
1. 0466131092 Nguyễn Văn Trọng 05/08/95

CÐN ĐCN 14D (1 SV)
1. 0466131290 Võ Thành Tâm 09/09/94

Trang 9



Trang 10


